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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, đã 
tạo  nên nhũng mối nguy hại trực tiếp hoặc tiềm ẩn lên đời sống sinh vật, con 
người và hệ sinh thái. Nhiều bệnh lạ xuất hiện với tính chất bệnh lý rất phức 
tạp và tốc độ lây lan rất nhanh. Trong khi đó các sinh vật sống trong môi 
trường lại là những tác nhân gây bệnh. Những môi nguy này ảnh hưởng rât 
lớn đen lối sống, đời sống kinh tế - xã hội cùa con người cũng như làm suy 
giam sự đa dạng cùa hệ sinh thái. Các mối nguy hại phát sinh ngay từ những 
hoạt động kinh tế cùa chúng ta như: nước thải, chất thải rắn, khí thải sinh ra 
do hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt hằng ngày,... Những chất 
thài này làm ô nhiễm môi trường, giảm sự đa dạng sinh học, làm mât cảnh 
quan sinh thái. Nẹoài ra, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức 
gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm giảm đa dạng sinh thái và ít nhiều ảnh 
hường đời sống hằng ngày như phá rừng hay thay đổi mục đích sử dụnẸ đất. 
Mức độ tăng dân số đang ỡ mức đáng lo ngại. Điêu nàỵ dẫn tới nhu câu vê 
lương thực, thực phẩm cũng tăng lên để đáp ứng nhu cầu cùa xã hội. Trước 
đây, việc sử dụng thuốc trừ sâu nhằm hạn chế sâu bệnh có hiệu quả khá tốt, 
nhưng trong thời đại hiện nay nó đã xuất hiện nhiều điều bất lợi gây nguy 
hiểm tới môi trường và sức khỏe con người.

HRA là đánh giá các mối nguy hại tiềm tàng ảnh hưởng đến sức 
khòe khi con người phơi nhiễm với các hóa chất độc hại. Đây là m ột tiến 
trình tiêu biểu mà việc đánh giá hoặc phơi nhiễm với hóa chất trong vấn đề ô 
nhiễm môi trường được xác định rõ. Đánh giá rủi ro sinh thái là đánh giá khà 
năng gây tác động bất lợi cho hệ sinh thái do phơi nhiễm với một hay nhiều 
tác nhân (US.EPA, 1992). Đánh giá rủi ro sinh thái cung cấp thông tin cho 
các quyết định về môi trường để quản lý rủi ro. Từ những rủi ro trên, ta thấy 
công nghệ dự báo, đánh giá rủi ro để đưa ra các quyết định phòng ngừa các 
rủi ro và đưa ra các tác động kịp thời, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại 
về người và của là một yêu cầu cần thiết. Hơn nữa, con người là m ột bộ phận 
cùa hệ sinh thái, chịu tác động trực tiếp bời hệ sinh thái. Đồng thời những 
yếu tố của hệ sinh thái cũng ảnh hưởng rất lớn lên con người. Chính vì vậy 
khi đánh giá rủi ro sức khỏe và hệ sinh thái sẽ có những dữ liệu cần thiết 
trong đánh giá rủi ro và ngược lại. Vậy để giảm thiểu đến mức thấp nhất cho 
các chi phí đánh giá rủi ro cùng như để có được các dữ liệu bao quát nhất, 
đây đủ nhất chúng ta cần thực hiện “tích hợp đánh giá rủi ro sức khỏe con 
người và hệ sinh thái” .

Sách nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Môi Trường những kiến 
thức cơ  bản về đánh giá rủi ro sức khỏe (HRA) và mô hình đánh giá rủi ro 
hệ sinh thái (EcoRA), liên quan đến việc đánh giá định tính, định lượng của
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rủi ro đến sức khỏe con người và hệ sinh thái do sự hiện diện hoặc sử ddụng 
các vật chất gây ô nhiễm. Cung cấp mô hình đánh giá cụ thể trong việc HHRA 
và cũng là một công cụ khoa học được sừ dụng để dự đoán các mối nguyy hại 
đến sức khóe con người. Ngoài ra, sách này còn đưa lợi ích của việc : tích 
hợp giữa đánh giá rủi ro sức khòe (HRA) và sinh thái (EcoRA) hay E R /A  và 
tùy theo mục đích nghiên cứu. Đồng thời cung cấp các ứng dụng nghiên ằ cứu 
thực tiễn, các nghiên cứu điền hình (Case studies) trong HRA và (EcobRA) 
trên thế giới. Trong thực tế, chúng ta cũng có thể tích hợp giữa rủi ro ) sức 
khỏe và môi trường như trường hợp nghiên cứu điển hình ờ Chươnng 4 
(Health Envừonmental Risk Assessment- HERA) hav giữa rùi ro sức kkhỏe 
và sinh thái (HEcoRA) như trình bày trong Chương 8. Đối với con ngưòài và 
công nhân hiện nay, rủi ro còn có thể đến từ các mối nguy hại như tiếngg ồn, 
thực phẩm, nước sinh hoạt, tiếp xúc dung môi hữu cơ, hóa chất gây cháyy, tai 
nạn chan thương, v .v ... Tuy nhiên, sách chỉ giới thiệu các trường hợp 
nghiên cứu điền hình để thấy rõ mối nguy hại và rủi ro sức khỏe từ các Hioạt 
động thường cùa con người trong các hoạt động công nghiệp, m ông 
nghiệp... như thuốc trừ sâu, amiãng, sản xuất và sử dụng hợp chất vvòng 
thơm HHCB, nước thải bệnh viện... Nói chung, ERAHRA và EcoR/A là 
công cụ quản lý và bảo vệ sức khòe, môi trường và hệ sinh thái.

Nội dung của sách được chia thành 9 chương, được cấu trúc £gồm 
những phần chính như sau:

• Chương 1: giới thiệu tổng quan HRA, mô hình chi tiết HRA

• Chương 2, 3: giới thiệu chi tiết về các nghiên cứu thực tiễn (ccase 
studies) về HRA, HERA. ứ n g  dụng từ  mô hình với chi tiết các bước 
trong mô hình đánh giá định tính, định lượng của rủi ro đến sức kchỏe 
con người do sự hiện diện hoặc sừ dụng các vật chất gây ô nhiễmu

• Chương 4: giới thiệu lợi ích cần tích hợp giữa hai quá trình sức lchỏe 
con người (HRA) và đánh giá rủi ro môi trường (ERA). Trường hợp 
nghiên cứu điển hình HERA tích hợp cho hợp chất vòng thơm  
HHCB.

• Chương 5: giới thiệu mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh thái (EcoRA). 
Đánh giá rủi ro sinh thái là đánh giá khả năng gây tác động bất lợi 
cho hệ sinh thái do phơi nhiễm với một hay nhiều tác nhân.

• Chương 6 và 7: giới thiệu các trường hợp nghiên cứu điển hình trên 
thế giới về (EcoRA, EcotoRA).

• Chương 8 : giới thiệu đánh giá rủi ro sức khòe con người và hệ sinh 
thái tích hợp (HEcoRA) và các trường họrp nghiên cứu điền hình khi 
tích hợp hai hệ thống trên.
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ChươnẸ 9: Giới thiệu thêm các website tham khảo các nghiên cứu 
trên thế giới về đánh giá rủi ro môi trường (ERA), đánh giá rủi ro 
sức khỏe (HRA), đánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA) và những 
website có liên quan.

Tác già xin chân thành cảm ơn Giáo sư Tiến sỹ Khoa Học Lê Huy 
Bá (ĐHDL KTCN TPHCM) và PGS.Tiến sỹ Bác sỹ Đo Văn Dũng, Tiến sy 
Bác sỹ Bùi Quốc Thắng (ĐH Y Dược Tp. HCM), các chuyên gia, đồng 
nghiệp, các bạn sinh viên khóa QLMT2004, cao học QLMT2007 ĐH Bách 
Khoa Tp.HCM và những người đã đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong quá trình 
biên soạn cuốn sách này.

Đây là cuốn sách thú hai tiếp theo cuốn “đánh  giá rủ i ro  môi 
trư ờ n g ” đã được Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật xuất bản tháng 
09/2008. Sách được biên soạn lần đầu nên không ữánh khỏi các sai sót và 
khuyết điểm. Vì vậy, tác giả xin chân thành cảm ơn và mong nhận được các 
ý kiến đóng góp quý báu cùa các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp và các 
bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Tác giả 

Lê T hị Hồng T rân
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DANH SÁCH CÁC THUẬT NGŨ VIÉT TẮT

A bs Tỉ lệ hấp thụ vào máu (Absorption into bloodstream)

A D D Liều lượng hấp thụ hằng ngày (Absorbed Daily Dose)

ADI Lượng chất tiếp nhận hằng ngày có thể chấp nhận được 
(Acceptable daily intake)

AI Thành phần hoạt động (Active Ingredient)

AOX Chất hữu cơ halogen hóa có thể hấp thụ vào than hoạt tính

ARC Cung cấp mức dư lượng dự báo (Anticipated Residue 
Contribution)

A T Thời gian phơi nhiễm trung bình (Averaging time)

BCF Hệ số tích tụ sinh học (Bio-concentration Factor)

BOD Nhu cầu oxy sinh học (Biochemical oxygen demand)

BW Trọng lượng cơ thể (Body Weight)

c Nồng độ điểm phơi nhiễm (Concentration at exposure point)

Cal-EPA Cơ quan bảo vệ Môi Trường California (California 
Environmental Protection Agency)

CCF Hệ số hiệu chỉnh nồng độ (Concentration Correction Factor)

CDI Liều lượng hóa chất vào cơ thể liên tục mỗi ngày (Chronic 
daily intake)

COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical oxygen demand)

COIs Các chất ô nhiễm cần quan tâm (Contaminants o f  interest)

CPEC Chất ô nhiễm  tiềm năng của hệ sinh thối cần quan tâm 
(Contaminants o f  potential Ecological Concern)

CSM Mô hình khái niệm vị trí (Conceptual site M odel)

DCF Hệ số hiệu chỉnh thí nghiệm trên da (Dermal Experimental 
Correction Factor) (unitless)

DEQ Văn phòng quản lý chất lượng môi trường ở  Mỹ

‘ DER Lượng hấp thụ do phơi nhiễm qua da

DEXs Liều lượng hấp thụ
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